
 SỞ Y TẾ HÀ GIANG 

BỆNH VIỆN PHỔI  

 

CỘNG  HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số : 646 /TB-BV 

                                                                                  

Hà Giang, ngày 06  tháng  12  năm 2023 

 

THÔNG BÁO  

Yêu cầu báo giá 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Căn cứ Công văn số 1789/SYT-NVD ngày 03/8/2023 của Sở Y tế Hà Giang về 

việc  mua thuốc, VTYT, HC-SP trong thời gian chờ kết quả đấu thầu năm 2023-2025; 

Căn cứ Công văn số 2871/SYT-NVD ngày 20/11/2023 của Sở Y tế Hà Giang 

về việc  mua VTYT, HC-SP phục vụ công tác khám chữa bệnh, 

Căn cứ Công văn số 2203/SYT-NVD ngày 15/9/2023 của Sở Y tế Hà Giang về 

việc  mua thuốc, VTYT, HC-SP trong thời gian chờ kết quả đấu thầu năm 2023-2025 

Căn cứ vào tình hình thực tế hiện tại Bệnh viện Phổi Hà Giang đang có nhu cầu 

mua sắm đối với hàng hóa là hóa chất, vật tư theo nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phổi Hà Giang. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phó trưởng 

khoa Dược - Ds. Lục Thị Lý, SĐT: 0889.747.779 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược - Bệnh 

viện Phổi Hà Giang, Đ/c: Tổ 3, Phường Minh Khai, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 06/12/2023 đến trước 16h ngày 

15/10/2023. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

TT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

I Hóa chất xét nghiệm     

01 Huyết thanh mẫu Anti A 
 

Kháng thể thuộc phân nhóm IgM. Thuốc thử 

của xét nghiệm chứa kháng thể đơn dòng của 

các dòng tế bào AntiA: dòng vô tính 

sifin A-11H5. ISO- 13485 

Hộp 1 lọ x 10ml 
 

Lọ 
 

02  

02 Huyết thanh mẫu Anti B 
 

Kháng thể thuộc phân nhóm IgM. Thuốc thử 

của xét nghiệm chứa kháng thể đơn 

dòng của các dòng tế bào AntiB: dòng vô tính 

sifin B-6F9. ISO- 13485 

Hộp 1 lọ x 10ml 
 

Lọ 02  



TT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

03 Huyết thanh mẫu Anti AB 
 

Kháng thể thuộc phân nhóm IgM. Thuốc thử của 

xét nghiệm chứa kháng thể đơn dòng của các 

dòng tế bào AntiAB 
 

Lọ 02  

04 

Bóng đèn 12V - 20W 

dùng cho máy sinh 

hóa 
 

Bóng đèn 12V - 20W dùng cho máy xét nghiệm 

sinh hóa 
Cái 

 

 01 
 

 

05 
Cuvet dùng cho máy sinh 

hóa 
Cuvet dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa Hộp 

 

01  

06 
Hóa chất xét nghiệm 

định lượng Creatinine 
 

Kìm mang kim có răng 

Kích thước: 22 cm  
Cái  5 

 

Hóa chất xét nghiệm định lượng 

Creatinine: tỉ lệ R2/R1;1/3: quy 

cách:R1:2x100mL + R2: 1x70mL 

Phương pháp đo: EnzymaticColorimetric 

kinetic 

Dải đo: mẫu huyết thanh/ huyết 

tương:0,1-30mg/dL; 

30-150mg/dL khi pha loãng với tỷ lệ 1;5 

NaCL 9g/L, 

mẫu nước tiểu : 5-450mg/dL ( 0.4-39.8 

mmol/L) 

Thành phần: 

Hóa chất R1: 

- Good's buffer,pH7.5 

- EHSPT: 0,4mmol/L 

- Creatininase: ≥ 10000U/L 

- Sarcosine Oxidase: ≥ 3500 U/L 

- Ascorbate Oxidase: ≥ 1000 U/LHóa chất 

R2: 

- Good's buffer,pH7.5 

- Amino-4- Antipyrine: 2.95 mmol/L 

- Creatinase: ≥ 150000 U/L 

- Peroxidase: ≥ 4000 U/L 

- Sodium azide: < 0,1% 
  

Hộp  
 

2 
 

 

07 
Hóa chất xét nghiệm 

định lượng Urea 
 

Kìm mang kim không có răng 

Kích thước: 22 cm  
Cái  5 

 

Hóa chất xét nghiệm định lượng 

UreaTrong huyêt tương/ huyết thanh và 

nước tiểu người trên máy sinh hóa Quy 

cách R1: 5x100mL + R2: 1x127mL + 

Std: 1x5mL; tỉ lệ R2/R1: ¼: Dải tuyến 

tính: huyết thanh / huyết tương 10- 

300mg/dL ( 1.67-49.95 mmol/L) , nước 

tiểu 200- 6000mg/ dL (33-999 mmol/L) 

Thành phần gồm: Hóa chất : R1 

- Tris buffer , pH 7.60 ( 37°C) 

- Anpha-Ketoglutarate: 9 mmol/L 

- Urease: ≥ 8100 U/L 

- GIDH: ≥ 1350 U/L 

- Sodium zide: < 0,1% ( khối lượng/khối 

lượng) 

- Hóa chất: R2 

- NADH : 1.3 mmol/L 

- Sodium zide: < 0,1% ( khối lượng/khối 

lượng) 

Chất chuẩn: Urea: 50mg/dL ( 8.33 

mmol/L) 
  

Hộp  2  

08 
Que thử nước tiểu 11 

thông số tương thích 
 

Que thử nước tiểu tương thích sử 

dụng trên máy 

nước tiểu 

- 11 thông số gồm: Urobilinogen, 

Hộp 

Hộp 
10  



TT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

Bilirubin, Ketone, 

Blood, Protein, Nitrite, 

Leukocytes, Glucose, 

Specific Gravity, Ascorbic Acid, 

pH. 
 

II Hóa chất sinh phẩm 
 

    

9 Khí ÔXY bình (40 lít) 
 

Khí Oxy Y tế dạng khí chứa trong bình chuyên 

dụng, hàm lượng Oxy ≥ 99,6%, hàm lượng 

nước 

thấp, không có chứa CnHm, không có chứa 

CO2, 

không có chứa C2H2, không có chứa Ar + N2; 

Áp 

suất nạp 150bar, Thể tích khí nén 6 m3/ bình 

40 

lít, 6,3 m3/ bình 42 lít; và đạt các tiêu chuẩn 

sau: 

DĐVN III, ISO 13485; ISO 9001 
 

bình 250  

10 

Phát hiện kháng 

nguyên virus viêm gan 

B HBsAg ( dạng que 

nhúng 
 

Kháng thể đơn dòng kháng HBsAg ,kháng 

nguyên 

HBsAg tái tổ hợp , kháng thể dễ kháng IgG 

chuột 

Phát hiện định tính sự có mặt khángnguyên 

virus 

viêm gan B trong mẫuhuyết thanh hoặc 

huyết tương. Mẫu bệnh phẩm: Huyết tương 

/ huyết thanh 

Độ nhạy: 99,8% . Độ đặc hiệu 99,9% 
 

Test 
 

100  

11 

Định tính phát hiện 

kháng thể kháng virus 

HIV 
 

Phát hiện tất cả các type kháng thể kháng 

virus HIV. 

Đạt tiêu chuẩn ISO13485, EC. 
 

Test 100  

12 Nước cất 
 

Nước cất 2 lần. Đạt tiêu chuẩn ISO 
 

lít 
 

60  

III Vật tư y tế     

13 
Ống nghiệm EDTA 

(K2) nắp nhựa 
 

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế 

PP , kích thước ống 12x75mm. Hóachất 

bên trong là EthylenediaminetetraAcid 

(EDTA K2). Đạt tiêu chuẩn 

ISO 9001, ISO 13485. 
 

Ống 
 

1.000 
 

 

14 Ống nghiệm thủy tinh 
 

Chất liệu bằng thủy tinh, dùng đựng bệnh 

phẩm. Chất 

liệu thủy tinh, dài 10*75mm 
 

Ống 
 

100  

15 
Ống đo tốc độ máu lắng 

tương thích 
 

Nắp cao su và thân bằng thủy tinh kích 

thước: 8 x 120mm Thể tích lấy máu: 1.28ml 

Hóa chất bên trong: Sodium Citrate 3.2%, 

Tỷ lệ chống đông và máulà 4:1 Có vạch thể 

tích trên thân ống cho dung tích lấy máu 

chính xác Đóng gói: 100 ống/ khay Sử dụng 

kim lấy máu chân không và ống giữ kim lấy 

máu để đưa vào ống. Đạt tiêu chuẩn ISO 

13485. Với công nghệ phun sương hóa chất 

đều trên thành ống 
 

Ống 
 

100  



TT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

16 
Ống nghiệm tách 

huyết thanh 

Chất liệu: Ống được làm bằng 

nhựa ytế PP, nắp bằng 

nhựa. Kích thước ống 12x75mm, 

có vạch định mức lấy 

mẫu.Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, 

ISO 1348 
 

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa ytế PP, 

nắp bằng nhựa. Kích thước ống 12x75mm, có 

vạch định mức lấy mẫu.Đạt tiêu chuẩn ISO 

9001, ISO 13485 
 

Ống 
 

100  

17 
Giá để ống nghiệm máu 

lắng  

Giá inox, dệm cao su, 10 ống, 

chiều dài18cm  
Cái  0 

 

Giá inox, dệm cao su, 10 ống, chiều dài18cm 
 

CáiCái 

cái 
05  

18 Lam kính thường 
 

Lam kính bằng thủy tinh trong. Đường kính 

25,4 x 76,2mm; độ dày: 1,0 – 1,2mm. Đạt tiêu 

chuẩn ISO 13485; CE 
 

Hộp 05  

19 
Hộp đựng kim tiêm y tế 

an toàn 
 

Vật liệu: Carton 2 mặt phủ màng PE Độ dày của 

thành hộp: 1,00 mm Dung tích hộp: 5,07 lít. 

Kích thước lỗ thả bơm tiêm: 42 mm. Lỗ thả 

bơm tiêm có nắp đậy gắn liền với mặt trướccủa 

hộp. Dễ dàng thiêu huỷ và cháy hết trong lò đốt 

rác thải hoặc thiêu đốt. 
 

cái 100  

21 
Bình thủy tinh chứa 

dịch 

Chu vi 43cm, cao 26cm, đường 

kínhđáy 14cm, dung 

tích 2500m 
 

Chu vi 43cm, cao 26cm, đường kính đáy 14cm, 

dung tích 2500ml 
cái 20  

22 
Chổi rửa ống nội soi phế 

quản 
 

Dài 20 -30 cm 
 

cái 05  

23 Kim lấy thuốc 
 

Kim các số, Vỉ đựng kim có chỉ thịmàu phân 

biệt các cỡ kim. Đạt tiêuchuẩn CE, ISO 13485 
 

cái 5000  

24 
Kim luồn mạch máu các 

loại,các cỡ 
 

Kim có cánh, cửa bơm thuốc. Chất liệuFEP với 

thành catheter mỏng, có 2 vạch cản quang trên 

thân catheter, không gây sốt, không có latex, 

chống vặn xoắn. Kim bằng thép không gỉ (AISI 

304), được cắt vát 3 lần. Lưu kim96h. Các cỡ: 

24G(O.D:0.7x19mm): 

Màu vàng; 22G(O.D:0.8x25mm): Màuxanh 

nước biển; 20G(O.D:1,0x32mm):Màu hồng; 

18G(O.D:1,2x45mm): Màuxanh lá cây; Tiệt 

trùng công nghệ EO. Tiêu chuẩn: EC, ISO 

13485:2016, CFS có chứng thực Đại sứ quán. 

Quy cách:Cái/gói 
 

cái 500  

25 Khẩu trang y tế 4 lớp 
 

Khẩu trang giấy kháng khuẩn 4 lớp, quai đeo 

mềm không gây kích ứng da.Sản phẩm đạt tiêu 

chuẩn : EN ISO 13485:2016; ISO 9001 :2015, 

TCVN 8389-2010. 50 cái/ hộp, tiệt trùng kín 

bằng khí EO 
 

cái 5000  

26 Giấy in siêu âm 
 

Kích thước: 110mm x 20m ± 5%. Dạng cuộn. 

Giấy dùng trong y tế, dùng để in hìnhảnh siêu 

âm đen trắng cho các dòng máy in siêu âm của 

hãng Sony. 10 cuộn/ hộp 
 

Cuộn  20  

27 Gạc hút y tế 
 

Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm 

hút rất cao. Không có hóa chất tẩytrắng, 

không có độc tố, đã được giặt sạch. Không 

chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc 

Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước 

Mét  400  



TT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

và dịch phủ tạng. Độ pH: trung tính. Muối kim 

loại: không quá hàm lượng cho phép. 
 

28 Bông y tế thấm nước 
 

Tốc xơ tự nhiên độ hút nước =< 0,5 giây. Bông 

Ytế 100% bông 
 

kg 36  

29 
Túi đựng rác thải màu 

trắng 
 

Dạng : túi nilon nhựa PE nguyên sinh –Vật liệu: 

nhựa an toàn PE nguyên sinh nhựa tự phân hủy 

sinh học 
 

kg 50  

30 
Túi đựng rác thải màu 

vàng 
 

Dạng : túi nilon nhựa PE nguyên sinh –Vật liệu: 

nhựa an toàn PE nguyên sinh,nhựa tự phân hủy 

sinh học 
 

kg 50  

31 
Túi đựng rác thải màu 

vàng 
 

Dạng : túi nilon nhựa PE nguyên sinh –Vật liệu: 

nhựa an toàn PE nguyên sinh,nhựa tự phân hủy 

sinh học 
 

kg 50  

 Tổng cộng: 31  mặt hàng    

 

 Địa điểm cung cấp: Khoa Dược- Bệnh viện Phổi Hà Giang, Đ/c: Tổ 3, Phường 

Minh Khai, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang. 

 Thời gian giao hàng dự kiến: Tháng 12/2023. 

Bảng báo giá (theo mẫu đính kèm) 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 

- Ban Giám đốc; 

- Website bệnh viện; 

- Lưu: VT, KD. 

  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Chúc Hồng Phương 

 

 



6 

 

Tên công ty :……………………  

Địa chỉ : ………………. 

Số điện thoại: ………….. 

Mã số thuế:………….. 

Số tài khoản: ……….. Tại Ngân hàng…………… 

 

BÁO GIÁ 
Kính gửi:  BỆNH VIỆN PHỔI HÀ GIANG 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Phổi Hà Giang, chúng tôi ……………………………….. xin trân trọng báo giá như sau: 

1. Báo giá cho hàng hóa là vật tư y tế 

ST

T 

Danh 

mục 

thiết 

bị tế 

Ký hiệu, 

mã, nhãn 

hiệu, 

model, 

hãng sản 

xuất 

Thông số 

kỹ thuật,  

tiêu 

chuẩn kỹ 

thuật, 

quy cách 

Số 

lưu 

hành 

Mã 

HS 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng/ 

Khối 

lượng 

 Đơn 

giá 

(VND)  

 Chi phí 

cho các 

dịch vụ 

liên 

quan 

(VND)  

 Thuế 

phí,  

lệ phí 

nếu  

có 

(VND)  

Thành 

tiền 

Giá kê 

khai 

Mã Kê 

Khai 

                

Tổng cộng : ….. mặt hàng 

Số tiền bằng chữ: …………………………………………………………………../. 

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về các thông tin, tài liệu về  mặt hàng và các tài liệu liên quan của hàng hóa) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng : 60 ngày, kể từ ngày 14/12/2023. 

3. Chúng tôi cam kết. 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh  

hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vị phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

     …………., ngày        tháng      năm 2023 

                       ĐẠI DIỆN CÔNG TY 

        [ ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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